
1 Pipe 48.3 x3.2 6m pcs 400                   
2 Pipe 48.3 x3.2 4m pcs 550                   
3 Pipe 48.3 x3.2 3m pcs 500                   
4 Pipe 48.3 x3.2 2.5m pcs 400                   
5 Pipe 48.3 x3.2 2m pcs 500                   
6 Pipe 48.3 x3.2 1m pcs 300                   
7 Pipe 48.3 x3.2 0.5m pcs 300                   
8 Platform 3m Ea 1,000                
9 Platform 2.5m Ea 400                   

10 Platform 2m Ea 2,000                
11 Platform 1m Ea 500                   
12 Double coupler Ea 5,000                
13 Sweive coupler Ea 1,500                
14 Ladder 6m Ea 100                   
15 Ladder 4m Ea 50                     
16 Ladder 2m Ea 50                     
17 Beam ladder 3m Ea 10                     
18 Beam ladder 2m Ea 20                     
19 Base jack 150x150 Ea 800                   
20 Connector 48.3 Ea 1,000                
21 Clamp Ea 1,000                

Total 16,380              

Ghi Chú: - Tất cả vật tư phải đúng Tiêu Chuẩn Vật Tư Giàn Giáo BS1139
- CO/CQ
- Hàng qua sử dụng  hiệu suất trên 70% hoặc hàng mới 100%.

Bảng kê đính kèm đề xuất mua sắm số…     ĐX-O&M Ngày    /     /2023

Danh sách 3,500 m3 vật tư giàn giáo cho gói thầu TA 23 (3,500M3)

ITEM PART LIST NUMBER TYPE UNIT Q/TY


